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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Trung Lập 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Việt Chiến                                          

                                        Ông Bùi Bá Huynh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Giang - Thư ký Tòa án nhân dân 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

tham gia phiên tòa: Ông Lương Duy Bằng - Kiểm sát viên.  

Ngày 23 tháng 02 năm 2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 11/2022/TLST-HS ngày 17 

tháng  01 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 31/2022/QĐXXST-HS 

ngày 9/02/2022 đối với bị cáo: 

Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1979; Hộ khẩu thường trú và nơi ở: Phòng 1101- 

CT8C, khu B, khu đô thị mới D, phường Y, quận H, thành phố H. Nghề nghiệp: 

Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn 

giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Văn Đ (sinh năm 1942), và 

bà: Trần Thị V, sinh năm 1948; Có vợ là Phan Thị M, sinh năm 1981 và có 02 

con, con lớn sinh năm 2008, con nhỏ sinh năm 2014; Tiền án, tiền sự: Theo Danh 

bản số 00000679 lập ngày 04/10/2021 tại Công an quận Nam Từ Liêm và lý lịch 

cá nhân bị cáo Đ không có tiền sự, tiền án. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 13/9/2021 

đến ngày 22/9/2021, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi 

cư trú tại phường Y, quận H, thành phố Hà Nội, có mặt tại phiên tòa.  

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn T&Q. Địa chỉ trụ sở: Số 32 đường Phan Phù 

Tiên, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Người đại diện theo 

pháp luật: Ông Phan Chí Trung - Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên. Đại 

diện theo ủy quyền: Bà Phạm Thị Thúy Hà, sinh năm 1982 – Chức vụ: Trưởng 

phòng hành chính nhận sự  Công ty TNHH T & Q; Địa chỉ: Số 15, hẻm 463/7/22 

Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (vắng mặt). 

2.  Bà Trần Thục Quyên, sinh năm 1973. HKTT: Số 32 Phan Phù Tiên, phường 
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Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Nơi ở : Khu nhà T6- N03, khu ngoại 

giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội (vắng mặt). 

3. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Nam Thăng Long. Địa 

chỉ: Số 117A Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Đại diện theo 

ủy quyền: Bà Phạm Thị Thúy Hằng – Phó Giám đốc (vắng mặt). 

4. Văn phòng công chứng Trương Thị Nga. Địa chỉ trụ sở: A4 TT19 khu đô thị 

Văn Quán- Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đ, thành phố Hà Nội. Người đại 

diện: Bà Trương Thị Nga, sinh năm 1957- Trưởng Văn phòng. Địa chỉ: A4 TT19 

khu đô thị Văn Quán- Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đ, thành phố Hà Nội 

(vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng tháng 8/2020, Nguyễn Văn Đ có nhận làm hồ sơ kiểm nghiệm chất 

lượng bia nhập khẩu cho Công ty trách nhiệm hữu hạn T&Q có địa chỉ tại số 32 

đường Phan Phù Tiên, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội nên có được bản 

Scan màu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty T&Q và chứng minh 

nhân dân của giám đốc công ty là chị Trần Thục Quyên. Đ đã nảy sinh ý định làm 

giả con dấu, tài liệu của Công ty T&Q để mở tài khoản thanh toán đứng tên Công 

ty T&Q với mục đích để kinh doanh thực phẩm. Khoảng tháng 2/2021, Đ lên 

mạng Internet tìm kiếm dịch vụ làm con dấu rồi gửi mã số thuế và tên Công ty 

T&Q cho một người không quen biết để đặt làm con dấu chức danh “Chủ tịch hội 

đồng thành viên Phan Chí Trung” và con dấu chức danh “Giám đốc Trần Thục 

Quyên” hết 2.000.000 đồng. Đến khoảng đầu tháng 6/2021, Đ lên mạng Internet 

tìm kiếm và tải về máy tính laptop nhãn hiệu DELL màu trắng đen, mẫu điều lệ 

doanh nghiệp, mẫu Biên bản họp hội đồng thành viên sau đó chỉnh sửa nội dung 

mẫu Điều lệ doanh nghiệp thành “Điều lệ Công ty TNHH T&Q”, rồi ký giả chữ 

ký của chủ tịch hội đồng thành viên Phan Chí Trung và chữ ký của giám đốc Trần 

Thục Quyên sau đó lấy con dấu giả đã đặt mua đóng dấu giáp lai vào các tờ của 

điều lệ trên. Đối với mẫu Biên bản họp hội đồng thành viên, Đ chỉnh sửa nội dung 

thành “Biên bản họp hội đồng thành viên về việc Bổ nhiệm Giám đốc” Trần Thục 

Quyên, ký giả chữ ký của chủ tịch hội đồng thành viên Phan Chí Trung, chữ ký 

của giám đốc Trần Thục Quyên rồi dùng con dấu Công ty T&Q giả đóng lên chữ 

ký Phan Chí Trung, dùng dấu chức danh “Chủ tịch hội đồng thành viên Phan Chí 

Trung” đóng vào bên dưới phần chữ ký. Đ liên hệ với một công ty dịch thuật (Đ 

không nhớ thông tin) để gửi file pdf giấy đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH 

T&Q và chứng minh nhân dân của chị Trần Thục Quyên cho công ty dịch thuật đó 

làm chứng thực. Sau khi nhận được bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh của Công ty T&Q và Chứng minh nhân dân của chị Trần Thục Quyên 

có dấu đỏ của Văn phòng công chứng Trương Thị Nga, ký và đóng dấu công 

chứng viên Trương Thị Nga nhận thấy tại cuối trang đầu tiên của bản sao chứng 

thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có khoảng trống dài và người đại 
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diện pháp luật của Công ty trên Giấy chứng nhận là anh Trần Chí Trung, để có thể 

ký giả chữ ký giám đốc Trần Thục Quyên làm thủ tục mở tài khoản thanh toán của 

Công ty T&Q nên Đ đã tự soạn thảo nội dung thông tin của giám đốc Trần Thục 

Quyên trên máy tính của mình rồi dùng máy in nhãn hiệu Canon Scan nội dung 

trên vào khoảng trắng tại cuối trang đầu tiên trên bản sao chứng thực Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty T&Q. Sau khi có các giấy tờ trên, Đ đến 

Phòng giao dịch tại địa chỉ số 58 đường Tố Hữu, phường Mễ Trì, quận Nam Từ 

Liêm, Hà Nội của Ngân hàng Vietinbank - chi nhánh Nam Thăng Long lấy mẫu tờ 

khai đề nghị kiêm hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán, tự tay điền, khai 

thông tin, trong đó điền số điện thoại 0393902519 của Đ rồi ký giả chữ ký của 

giám đốc Trần Thục Quyên vào tờ khai, dùng con dấu Công ty T&Q giả đóng vào 

mục “Mẫu dấu thứ nhất”, “Mẫu dấu thứ hai”, đóng lên chữ ký Trần Thục Quyên 

và đóng giáp lai các tờ của tờ khai và dùng dấu chức danh giám đốc Trần Thục 

Quyên đóng phía dưới chữ ký Trần Thục Quyên.  

Ngày 04/6/2021, Đ mang toàn bộ hồ sơ gồm: Bản sao chứng thực Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty T&Q (đã thêm thông tin của Giám đốc 

Trần Thục Quyên); Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân Trần Thục Quyên; 

Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán của Công ty T&Q 

giả; Biên bản họp hội đồng thành viên Công ty TNHH T&Q; Điều lệ Công ty 

TNHH T&Q đến Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Nam Thăng Long – phòng 

giao dịch Tố Hữu để mở tài khoản mang tên Công ty T&Q. Tại ngân hàng, chị Lê 

Thu Thủy (Sinh năm: 1994; HKTT: Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) - nhân 

viên ngân hàng tiếp nhận hồ sơ mở tài khoản của Nguyễn Văn Đ. Khoảng 14 giờ 

26 phút cùng ngày, ngân hàng Vietinbank gọi điện thông báo cho Đ biết tài khoản 

thanh toán mang tên “Công ty TNHH T&Q” đã được mở, nhắn tin cho Đ số tài 

khoản 113002884428 của Công ty và yêu cầu Đ chuyển tiền vào tài khoản để duy 

trì tài khoản, Đ đã nộp số tiền 1.100.000 đồng vào tài khoản trên theo yêu cầu. 

Khoảng 18 giờ 00 phút cùng ngày, Đ nhận được cuộc gọi từ Ngân hàng 

Vietinbank yêu cầu Đ ngày hôm sau phải trở lại ngân hàng đem theo bản gốc 

Chứng minh nhân dân Trần Thục Quyên, bản gốc giấy đăng ký doanh nghiệp 

Công ty T&Q, mẫu dấu gốc của Công ty T&Q để đối chiếu lại thông tin. Sáng 

05/6/2021, Đ có mặt tại Ngân hàng Vietinbank nhưng không cung cấp được 

những tài liệu trên. Ngân hàng Vietinbank thông báo nếu Đ không cung cấp được 

thì phía ngân hàng sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để làm rõ. Do lo sợ bị 

phát hiện nên sau khi về nhà tại địa chỉ P1101, CT8C, khu B, KĐTM D, phường 

Y, quận Hà Đ, Hà Nội, Đ đã xóa toàn bộ file Điều lệ Công ty TNHH T&Q, Giấy 

đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH T&Q, Biên bản họp hội đồng thành 

viên về việc bổ nhiệm giám đốc Trần Thục Quyên mà Đ đã chỉnh sửa, lưu trên 

máy tính của mình. Khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, Đ đã mang con dấu công ty 

T&Q giả, con dấu chức danh chủ tịch hội đồng thành viên Phan Chí Trung giả, 

con dấu chức danh giám đốc Trần Thục Quyên xuống khu vực hóa vàng trong 

khuôn viên khu chung cư khu B Khu đô thị D, Y, Hà Đ, Hà Nội tiêu hủy.  

Ngày 18/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm 
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nhận được trình báo của Công ty trách nhiệm hữu hạn T&Q (có địa chỉ tại số 32 

đường Phan Phù Tiên, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội) về việc vào 

ngày 04/6/2021, có một cá nhân đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công 

Thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Nam Thăng Long - Phòng giao dịch tại 

địa chỉ số 58 đường Tố Hữu, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội dùng 

chữ ký, con dấu, tài liệu nghi là giả để mở tài khoản ngân hàng mang tên Công ty 

T&Q. Cơ quan điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã tiến hành xác minh xác 

định đối tượng liên quan là Nguyễn Văn Đ. Ngày 13/9/2021, Nguyễn Văn Đ đến 

Cơ quan điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm để làm việc. Ngày 13/9/2021, Cơ 

quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm tiến hành khám xét khẩn cấp 

chỗ ở của Đ tại địa chỉ P1101, CT8C, khu B, Khu đô thị D, Y, Hà Đ, Hà Nội.  

Vật chứng thu giữ: 

- 01 bản gốc giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán - 

dành cho tổ chức, tên tổ chức: Công ty TNHH T&Q; 01 bản gốc Biên bản họp hội 

đồng thành viên Công ty TNHH T&Q; 01 bản gốc Điều lệ Công ty TNHH T&Q; 

01 bản gốc bản sao chứng thực số 71192 Chứng minh nhân dân Trần Thục Quyên; 

01 bản gốc bản sao chứng thực số 71193 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên của Công ty TNHH T&Q; 

(Ngân hàng Viettinbank cung cấp). 

- 01 điện thoại di động Iphone 6S màu ghi gắn sim số 0904663102; 01 điện 

thoại di động Nokia màu đen gắn sim số 0904575768 và 01 phôi sim điện thoại số 

0393902519 trên bề mặt sim đề mã số 0984048000069065616 (Nguyễn Văn Đ 

giao nộp). 

- 01 máy tính laptop nhãn hiệu DELL màu trắng đen, mã số 8581900285; 01 

máy in nhãn hiệu Canon MF4720W màu đen bạc (thu giữ khi khám xét chỗ ở của 

Đ).  

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Đ đã khai nhận hành vi phạm tội của minh 

như đã nêu trên. 

Bản kết luận giám định số: 6619/KLGD-PC09-Đ3 ngày 05/9/2021 của 

Phòng Kỹ thuật Hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận: 

- Hình dấu tròn “VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRƯƠNG THỊ NGA” trên 

các mẫu cần giám định tại Bản sao "Chứng minh nhân dân" số 001173004103, họ 

và tên: Trần Thục Quyên, cấp ngày 22/5/2015, ngày chứng thực: 01/9/2020 và 

Bản sao "Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên", tên công ty: Công ty TNHH T&Q, ngày chứng thực: 

01/9/2020 với hình dấu tròn “VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRƯƠNG THỊ 

NGA” trên mẫu so sánh tại “Biên bản thu thập mẫu dấu” hình dấu tròn “VĂN 

PHÒNG CÔNG CHỨNG TRƯƠNG THỊ NGA”, đề ngày 02/8/2021 là do cùng 

một con dấu đóng ra. 

- Hình dấu tròn “CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN T&Q” trên các mẫu 
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cần giám định tại "Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán" 

- Dành cho tổ chức, tên tổ chức: Công ty TNHH T&Q, đề ngày 04/7/2021 và 

"Biên bản họp hội đồng thành viên công ty T&Q  (v/v: Bổ nhiệm giám đốc)", đề 

ngày 15/10/2020 với hình dấu tròn “CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

T&Q” trên mẫu so sánh tại “Giấy xác nhận dấu công ty” hình dấu tròn “CÔNG 

TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN T&Q”, đề ngày 22/6/2021 không phải do cùng 

một con dấu đóng ra. 

- Không đủ cơ sở kết luận chữ ký đứng tên Trương Thị Nga trên các mẫu cần 

giám định tại Bản sao "Chứng minh nhân dân" số 001173004103, họ và tên: Trần 

Thục Quyên, cấp ngày 22/5/2015, ngày chứng thực: 01/9/2020 và Bản sao "Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 

lên", tên công ty: Công ty TNHH T&Q, ngày chứng thực: 01/9/2020 với chữ ký 

đứng tên Trương Thị Nga trên mẫu so sánh tại “Biên bản thu thập mẫu chữ ký” 

người cung cấp đứng tên Trương Thị Nga, đề ngày 02/8/2021 có phải là chữ do 

cùng một người ký ra hay không. 

- Không đủ cơ sở kết luận chữ ký đứng tên Trần Thục Quyên trên “Giấy đề 

nghị kiêm hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán" - Dành cho tổ chức, tên tổ 

chức: Công ty TNHH T&Q, đề ngày 04/7/2021; "Biên bản họp hội đồng thành 

viên công ty T&Q (v/v: Bổ nhiệm giám đốc)", đề ngày 15/10/2020 và Điều lệ công 

ty TNHH T&Q đề ngày 07/5/2020 với chữ ký mục “Mẫu chữ ký giám đốc” trên 

mẫu so sánh tại “Giấy xác nhận mẫu chữ ký” giám đốc công ty TNHH T&Q, đề 

ngày 22/6/2021 có phải do cùng một người ký ra hay không. 

- Không đủ cơ sở kết luận chữ ký đứng tên Phan Chí Trung trên "Biên bản 

họp hội đồng thành viên công ty T&Q (v/v: Bổ nhiệm giám đốc)", đề ngày 

15/10/2020 và Điều lệ công ty TNHH T&Q đề ngày 07/5/2020 với chữ ký mục 

“Mẫu chữ ký CT HĐTV” trên mẫu so sánh tại “Giấy xác nhận mẫu chữ ký” CT 

HĐTV công ty TNHH T&Q, đề ngày 22/6/2021 có phải do cùng một người ký ra 

hay không. 

Bản kết luận giám định số: 7752/KLGD-PC09-Đ3 ngày 03/11/2021 của 

Phòng Kỹ thuật Hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận: 

- Hình dấu giáp lai “CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN T&Q” trên các 

mẫu cần giám định tại "Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh 

toán" - Dành cho tổ chức, tên tổ chức: Công ty TNHH T&Q, đề ngày 04/7/2021 

và "Điều lệ Công ty TNHH T & Q", đề ngày 07/5/2020 với hình dấu tròn “CÔNG 

TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN T&Q” trên mẫu so sánh tại “Giấy xác nhận dấu 

công ty” hình dấu tròn “CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN T&Q”, đề ngày 

22/6/2021 không phải do cùng một con dấu đóng ra. 

- Chữ ký đứng tên Trần Thục Quyên trên các mẫu cần giám định tại "Biên bản 

họp hội đồng thành viên công ty TNHH T&Q (v/v: Bổ nhiệm Giám đốc", số: 

01/2020-BB, đề ngày 15/10/2020 và "Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở, sử dụng tài 

khoản thanh toán" - Dành cho tổ chức, tên tổ chức: Công ty TNHH T&Q, đề ngày 
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04/7/2021 với chữ ký đứng tên Trần Thục Quyên do Nguyễn Văn Đ ký thực 

nghiệm trên mẫu so sánh tại “Biên bản thu thập mẫu chữ ký” người cung cấp mẫu 

đứng tên Nguyễn Văn Đ ký thực nghiệm chữ ký đứng tên Trần Thục Quyên, đề 

ngày 13/9/2021 là chữ do cùng một người ký ra. 

Không đủ cơ sở kết luận chữ ký đứng tên Trần Thục Quyên trên mẫu cần 

giám định tại "Điều lệ Công ty TNHH T & Q", đề ngày 07/5/2020 với chữ ký 

đứng tên Trần Thục Quyên do Nguyễn Văn Đ ký thực nghiệm trên mẫu so sánh 

tại “Biên bản thu thập mẫu chữ ký” người cung cấp mẫu đứng tên Nguyễn Văn Đ 

ký thực nghiệm chữ ký đứng tên Trần Thục Quyên, đề ngày 13/9/2021 có phải do 

cùng một người ký ra hay không. 

- Chữ ký đứng tên Phan Chí Trung trên các mẫu cần giám định tại "Biên bản 

họp hội đồng thành viên công ty TNHH T&Q (v/v:Bổ nhiệm Giám đốc", số: 

01/2020-BB, đề ngày 15/10/2020 và "Điều lệ Công ty TNHH T & Q", đề ngày 

07/5/2020 với chữ ký đứng tên Phan Chí Trung do Nguyễn Văn Đ ký thực nghiệm 

trên mẫu so sánh tại “Bản thu thập mẫu chữ ký” người cung cấp mẫu đứng tên 

Nguyễn Văn Đ ký thực nghiệm chữ ký Phan Chí Trung, đề ngày 13/9/2021 là chữ 

do cùng một người ký ra. 

- Chữ viết phần nội dung trên mẫu cần giám định tại "Giấy đề nghị kiêm hợp 

đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán" - Dành cho tổ chức, tên tổ chức: Công ty 

TNHH T&Q, đề ngày 04/7/2021 với chữ viết đứng tên Nguyễn Văn Đ trên mẫu so 

sánh tại “Bản tự khai” đứng tên Nguyễn Văn Đ, đề ngày 13/9/2021 là chữ do 

cùng một người viết ra. 

Đối với việc hình dấu tròn “Văn phòng công chứng Trương Thị Nga” tại bản 

sao Chứng minh nhân dân Trần Thục Quyên; bản sao giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp của Công ty T&Q với hình dấu tròn “Văn phòng công chứng 

Trương Thị Nga” tại biên bản thu thập mẫu dấu do văn phòng Trương Thị Nga 

cung cấp là do cùng một con dấu đóng ra. Quá trình điều tra, bà Trương Thị Nga 

(Sinh năm: 1957; HKTT: Khu đô thị Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đ, Hà 

Nội) - Trưởng Văn phòng công chứng khai không tiến hành chứng thực Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty T&Q và Chứng minh nhân dân 

Trần Thục Quyên. Con dấu của văn phòng được để tại văn phòng cho các nhân 

viên sử dụng chung, không giao cho ai quản lý, bà Nga không biết ai đã sử dụng 

con dấu để đóng vào bản sao chứng thực của các tài liệu trên. Bà không biết, 

không liên quan đến việc làm giả con dấu, tài liệu của Nguyễn Văn Đ. Do đó, Cơ 

quan điều tra không có căn cứ để xử lý. 

Đối với con dấu của Công ty T&Q giả do Đ khai sử dụng để đóng vào các tài 

liệu giả. Quá trình điều tra, Đ khai đã tiêu hủy con dấu tại khu vực hóa vàng trong 

khuôn viên khu chưng cư khu B Khu đô thị D, Y, Hà Đ, Hà Nội. Cơ quan điều tra 

đã tiến hành rà soát tại khu vực trên nhưng không thu giữ được con dấu trên nên 

không có căn cứ để xử lý. 

Đối với đối tượng đã làm giả con dấu Công ty T&Q và chứng thực các giấy tờ 
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giúp Đ, quá trình điều tra Đ khai không biết thông tin nhân thân, lai lịch nên cơ 

quan điều tra không có căn cứ để điều tra, xử lý.  

Bản cáo trạng số 19/CT-VKS ngày 7/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân 

quận Nam Từ Liêm truy tố bị cáo Nguyễn Văn Đ về tội “làm giả con dấu, tài liệu 

của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 341 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa: Bị cáo Đ khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung 

Cáo trạng đã truy tố. 

Đại diện Viện kiểm sát luận tội vẫn giữ nguyên quan điểm như Cáo trạng đã 

truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Điểm c khoản 2 Điều 341; điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 47; Điều 65 Bộ luật hình sự. Khoản 2 

Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Đ từ 24 đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách từ 48 đến 60 tháng;  

Tịch thu số tiền 1.100.000 đồng Nguyễn Văn Đ đã nộp vào số tài khoản 

113002884428 mang tên “Công ty TNHH T&Q” hiện Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Nam Thăng Long – Phòng 

giao dịch Tố Hữu đã chuyển vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự quận 

Nam Từ Liêm tại Kho bạc Nhà nước quận Nam Từ Liêm.  

Tịch thu sung quỹ Nhà Nước: Một hộp catton niêm phong có chữ ký của 

Nguyễn Văn Đ và Điều tra viên bên trong đựng: 01 điện thoại di động Iphone 6S 

màu ghi gắn sim số 0904663102; 01 điện thoại di động Nokia màu đen gắn sim số 

0904575768 và sim số 02439949899.  Một thùng catton niêm phong có chữ ký 

của Nguyễn Văn Đ, Phan Thị Minh và Điều tra viên bên trong đựng 01 máy tính 

laptop nhãn hiệu DELL màu trắng đen, mã số 8581900285; 01 máy in nhãn hiệu 

Canon MF4720W màu đen bạc.  

Tịch thu tiêu hủy 01 phôi sim điện thoại số 0393902519 trên bề mặt sim đề mã 

số 0984048000069065616. 

Lời nói sau cùng bị cáo Nguyễn Văn Đ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm 

sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã 

thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình 

sự. Tại quá trình điều tra, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết 

định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng 

của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 
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[2] Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Đ đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, lời khai của người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án; phù hợp với biên bản thu giữ vật 

chứng, các Bản kết luận giám định số 6619/KLGD-PC09-Đ3 ngày 05/9/2021 và 

số 7752/KLGD-PC09-Đ3 ngày 03/11/2021 của Phòng Kỹ thuật Hình sự - Công an 

thành phố Hà Nội; phù hợp với các biên bản, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án mà 

Cơ quan điều tra đã thu thập được. 

[3] Những chứng cứ trên đã có đủ cơ sở xác định: Khoảng đầu tháng 02/2021, 

Nguyễn Văn Đ tìm kiếm dịch vụ làm dấu trên mạng Internet rồi gửi mã số thuế và 

tên Công ty trách nhiệm hữu hạn T&Q có địa chỉ tại số 32 đường Phan Phù Tiên, 

phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội để đặt làm giả 01 con dấu Công ty trách 

nhiệm hữu hạn T&Q của một đối tượng không quen biết. Sau đó, Đ tiếp tục tải 

các mẫu Biên bản họp hội đồng thành viên; Điều lệ doanh nghiệp trên mạng 

Internet rồi chỉnh sửa các nội dung cho phù hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn 

T&Q, ký giả chữ ký của giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị và sử dụng con 

dấu giả đóng lên: 01 Biên bản họp hội đồng thành viên; 01điều lệ của Công ty 

trách nhiệm hữu hạn T&Q; 01 giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở, sử dụng tài khoản 

thanh toán. Ngày 4/6/2021, Đ sử dụng các giấy tờ giả trên để làm hồ sơ mở tài 

khoản thanh toán mang tên Công ty trách nhiệm hữu hạn T&Q tại Phòng giao 

dịch địa chỉ số 58 đường Tố Hữu, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 

của Ngân hàng Vietinbank - chi nhánh Nam Thăng Long thì bị phát hiện thu giữ. 

Hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Đ đã phạm vào tội “làm giả con dấu, tài liệu 

của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 341 Bộ luật hình sự. 

Bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố bị cáo là 

đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.  

[4] Hành vi phạm tội của bị cáo Đ là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm 

phạm đến trật tự quản lý hành chính, sự hoạt động bình thường, uy tín của các cơ 

quan Nhà nước, tổ chức mà còn xâm phạm các lợi ích của Nhà nước, của các tổ 

chức, công dân nên phải xử lý nghiêm.  

[5] Khi lượng hình phạt xét: Nhân thân bị cáo không có tiền án, tiền sự, tại Cơ 

quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về 

hành vi phạm tội của mình. Bị cáo có bố, mẹ đẻ là người có công với cách mạng 

được Nhà nước tặng thưởng nhiều Huy chương. Đây là nghững căn cứ để cho bị 

cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.  

Cũng xét bị cáo Đ có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo, việc cho bị cáo 

Đ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an 

ninh trật tự, an toàn xã hội nên không cần bắt bị cáo Đ chấp hành hình phạt tù, áp 

dụng Điều 65 Bộ luật hình sự, tuyên cho bị cáo một mức án tương xứng với hành 

vi phạm tội của bị cáo, giao cho chính quyền địa phương giám sát giáo dục cũng 

đủ để giáo dục riêng và răn đe phòng ngừa chung cho xã hội. 
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[6] Về hình phạt bổ sung xét bị cáo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên không 

áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền đối với bị cáo. 

[7] Về các biện pháp tư pháp: 

- Trách nhiệm dân sự: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án đều 

xác định hành vi của bị cáo chưa gây thiệt hại và không có yêu cầu gì về phần bồi 

thường dân sự nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét. 

- Vật chứng của vụ án hiện Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm 

đang quản lý gồm: Số tiền 1.100.000 đồng Nguyễn Văn Đ đã nộp vào số tài khoản 

113002884428 mang tên “Công ty TNHH T&Q” tại Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Nam Thăng Long – phòng 

giao dich Tố Hữu đã được chuyển vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự 

quận Nam Từ Liêm tại Kho bạc Nhà nước quận Nam Từ Liêm; Một hộp catton 

niêm phong có chữ ký của Nguyễn Văn Đ và Điều tra viên (bên trong đựng 01 

điện thoại di động Iphone 6S màu ghi gắn sim số 0904663102; 01 điện thoại di 

động Nokia màu đen gắn sim số 0904575768 và sim số 02439949899); Một thùng 

catton niêm phong có chữ ký của Nguyễn Văn Đ, Phan Thị Minh và Điều tra viên 

(bên trong đựng 01 máy tính laptop nhãn hiệu DELL màu trắng đen, mã số 

8581900285; 01 máy in nhãn hiệu Canon MF4720W màu đen bạc). Xét đây là 

tiền và các công cụ bị cáo Đ sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch 

thu sung quỹ Nhà nước. 01 phôi sim điện thoại số 0393902519 trên bề mặt sim đề 

mã số 0984048000069065616 do Đ giao nộp không có giá trị sử dụng nên tịch thu 

tiêu hủy. Việc xử lý các vật chứng trên theo quy định tại khoản 1 Điều 47 Bộ luật 

hình sự và khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

[8] Bị cáo Đ phải chịu án phí hình sự sơ thẩm, bị cáo, người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp 

luật. 

 Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 341; khoản 1 Điều 47; điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự; Khoản 2 Điều 106, Điều 135, khoản 2 Điều 

136, Điều 331, Điều 333, Điều 337 và Điều 338 Bộ luật tố tụng hình sự; Khoản 1 

Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí 

Tòa án: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Đ phạm tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ 

quan, tổ chức”.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Đ 24 (hai mươi bốn) tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách là 48 (bốn mươi tám) tháng tính từ ngày 23/02/2022 (đã 

bị tạm giữ từ ngày 13/9/2021 đến ngày 22/9/2021).  

Giao Nguyễn Văn Đ cho Ủy ban nhân dân phường phường Y, quận Hà Đ, 

thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục. Trong trường hợp người được hưởng án treo 
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thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án 

hình sự. Trong thời gian thử thách người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ từ hai lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo 

phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

Vật chứng vụ án: Tịch thu sung quỹ Nhà nước: Số tiền 1.100.000 đồng (một 

triệu năm trăm nghìn đồng); Một hộp catton niêm phong có chữ ký của Nguyễn 

Văn Đ và Điều tra viên (bên trong đựng: 01 điện thoại di động Iphone 6S màu ghi 

gắn sim số 0904663102; 01 điện thoại di động Nokia màu đen gắn sim số 

0904575768 và sim số 02439949899); Một thùng catton niêm phong có chữ ký 

của Nguyễn Văn Đ, Phan Thị Minh và Điều tra viên (bên trong đựng 01 máy tính 

laptop nhãn hiệu DELL màu trắng đen, mã số 8581900285; 01 máy in nhãn hiệu 

Canon MF4720W màu đen bạc). Tịch thu tiêu hủy 01 phôi sim điện thoại số 

0393902519 trên bề mặt sim đề mã số 0984048000069065616. Các vật chứng trên 

hiện Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm đang quản lý theo Ủy nhiệm 

chi của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Nam Thăng Long- 

phòng giao dịch Tố Hữu chuyển tiền vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân 

sự quận Nam Từ Liêm tại Kho bạc Nhà nước quận Nam Từ Liêm (chuyển tiền 

theo DN của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm số 102/CVVKSNTL 

ngày 7/01/2022) và biên bản bàn giao vật chứng số 87 ngày 13/01/2022.  

Bị cáo Nguyễn Văn Đ phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm. Bị cáo Nguyễn Văn Đ có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ 

án có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án 

hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.  

 

 

Nơi nhận :  

 - Bị cáo; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan đến vụ án; 

- VKSND quận Nam Từ Liêm; 

- VKSND thành phố Hà Nội; 

- TAND thành phố Hà Nội; 

- Công an quận Nam Từ Liêm; 

- Chi cục Thi hành án dân sự quận 

Nam Từ Liêm; 

- TT lý lịch-Sở Tư pháp TP. Hà Nội; 

- Lưu HS, VP. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán  -  Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

Nguyễn Trung Lập 


